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	GV chấm

	



	


	                BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
                Năm học 2022-2023
                     Môn : Toán – Lớp 3
                 (Thời gian làm bài: 40 phút
Khô             Không kể thời gian phát đề)
	


A: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phép tính 210 × 4 có kết quả là:
	A. 840
	B. 880
	
	C. 804
	D. 244


Câu 2.  Kết quả của phép chia 18 : 3 là:
	A.4         
	B. 6
	C. 7
	D. 5


Câu 3. Kết quả của phép đổi  20mm = ……cm là:
   A. 2                        B. 20                        C.200                       D. 2000
Câu 4: Giá trị của biểu thức  70 + 30 là 
A. 38				B. 100			C. 18				D. 28
Câu 5 . Có 30 con trâu và 6 con bò. Số trâu gấp số bò số lần là :  
	A. 5 lần
	B. 6 lần
	C. 7 lần
	D. 8 lần


Câu 6. Số góc vuông có trong hình bên là :
[bookmark: _GoBack]              A. 1                        C. 2                                                                       	
              B. 3                        D. 4
II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN
Câu 1: Đặt tính rồi tính: 
a) 428 + 357 		b) 783- 568		   c) 253 x 3		      d) 57 : 4

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………




Câu 2: Số?

6 cm = …….mm                                                           2 m =……dm

Câu 3: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Biết AB = 3 cm, BC = 4 cm , CD = 5 cm

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Mai làm được 127 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Hoa gấp 3 lần của Mai. Hỏi Hoa gấp được bao nhiêu tấm thiệp?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 5. Tính theo cách thuận tiện nhất 

 300 + 100  + 900 + 700	

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
















ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Phần 1. Trắc nghiệm 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	B
	  A
	  B
	  A
	   C


 
Phần 2. Tự luận
Bài 1. (2 điểm):  mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
Đặt tính đúng được 0,2 điểm; tính đúng được 0,3 điểm
Bài 2. ( 1 điểm): mỗi phần đúng được 0,5 điểm
6 cm = 60 m                              2m = 20dm
Bài 3. ( 1,5 điểm):                       Bài giải
                        Độ dài đường gấp khúc ABCD là: (0,5 điểm )
                             3 + 4 + 5 =12( cm)  (0,75 điểm )
                                                  Đáp số: 12 cm (0,25 điểm )

 Bài 4. (2 điểm): 
Bài giải
Hoa gấp được số tấm thiệp là: (0,5 điểm )
                                          127  x 3  = 381  ( tấm thiệp) (1 điểm)
                                    Đáp số: 381 tấm thiệp ( 0,5 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng, phép tính đúng được 1,5 điểm 
Câu trả lời đúng,  kết quả phép tính  sai được 0,75 điểm.
Câu trả lời sai, phép tính đúng , không được điểm.

Bài 5: ( 0,5 điểm): 

300 + 100 + 900 + 700
= (300 + 700) + (100 + 900) ( 0,2 điểm)

= 1000 + 1000( 0,2 điểm) 

= 2000( 0,1 điểm)

        		

Ma trận đề kiểm tra môn Toán cuối học kì I lớp 3 (Năm học 2022 - 2023)	
	Mạch kiến thức kỹ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Số học 
- So sánh để tìm ra số liền trước, số liền sau, số ở giữa  trong dãy số đã cho.
- Phép cộng, phép trừ các số có hai , ba chữ số  không nhớ, có nhớ một lần, hai lần trong phạm vi 1000.
Tìm thành phần chưa biết 
trong phép cộng, phép trừ.
-Nhận biết đoạn thẳng, các hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật.
-Làm các phép toán có kèm theo đơn vị đo.
- Giảm một số đi nhiều lần.
- Gấp một số lên nhiều lần

- Phép nhân số có hai, ba chữ số với số có một chữ số.
- Phép chia số có hai, ba chữ số cho số có 1 chữ số.
- Giải toán có lời văn bằng một, hai phép tính.
	










Số câu
	










    2
	










   2
	










    2
	










     1
	










    7

	
	Số điểm




	    1
	   1
	    1
	     1
	    4

	* Đại lượng  và đo đại lượng.
-Làm các phép toán có kèm theo đơn vị đo.
- Giải toán có lời văn có liên quan đến đơn vị đo.
	
Số câu
	
   2
	
   1
	
    1
	
	
    4

	
	Số điểm
	   1
	   1
	    1
	
	    3

	* Yếu tố hình học
-Nhận biết đoạn thẳng, các hình tam giác, tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật, đường kính, bán kính.
	


Số câu
	


   1
	


   1
	


    1
	
	


    3

	
	Số điểm
	   1
	   1
	    1
	
	    3

	Tổng
 

	Số câu
	   4
	   3
	    2
	1
	   14

	
	Số điểm
	   4
	   3
	    2
	1
	   10




































*Ma trận nội  dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt lớp 3 cuối học kì I
(năm 2023)
	Mạch kiến thức kĩ năng                 
	Số điểm, số câu
	Mức1
	Mức2
	Mức3
	Mức 4
	Tổng

	* Kiến thức Tiếng Việt
 - Nhận biết từ chỉ sự vật, hoạt  động, đặc điểm.
- Nhận biết câu kể,câu hỏi,câu khiến.
-Biết  đặt câu có sử dụng từ chỉ đặc điểm, sự vật, hoạt  động.
- Bước đầu biết được biện pháp so sánh.
-Biết tác dụng của dấu hai chấm.
- Biết dùng dấu chấm , dấu hỏi để  điền vào câu văn sao cho hợp lí.
	



Câu số
	



   1
	



1
	



1
	




	



3

	
	Số điểm
	   1

	1
	0,5
	
	2,5

	* Đọc hiểu văn bản 
  - Xác định được hình ảnh so sánh, trong bài đọc
- Hiểu ý chính của đoạn văn 
- Viết lại được câu văn có hình ảnh so sánh trong bài đọc.              

	


Câu số
	


1
	


2
	


   7
	


6
	


4

	
	Số điểm
	1
	1
	  0,5
	1
	3,5

	Tổng
	Câu số
	 2
	2
	   2
	1
	7

	
	Số điểm
	2
	2
	  1
	1
	6




*Ma trận câu hỏi và đề kiểm tra môn tiếng Việt  lớp 3 cuối học kì I (2023)
	Số
TT                  
	Chủ đề               
	Số câu, Câu số
	Mức 1

	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	* Đọc hiểu văn bản

	

Số câu
	

 1
	
	

1

	
	

1
	

1
	
	

1
	

5

	
	
	Câu số
	1
	
	2
	
	3
	5
	
	6
	5

	2
	*Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	
 1
	
	
	
	
	
 1
	
	

	
2

	
	
	Câu số
	 4
	
	
	
	
	7
	
	
	2


























	Số báo danh
............................Phòng thi ............................
	Điểm


	Bằng chữ:




	      ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
                 CUỐI HỌC KÌ I
               Năm học 2022- 2023
          Môn: Tiếng Việt -  lớp 3
              (Thời gian : 90 phút).

     
		GVcoi
	GV chấm

	




	






               I. Bài kiểm tra đọc 
              1. Đọc thành tiếng (4 điểm)
             - Mỗi HS đọc 1đoạn trong các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 18 - Tiếng Việt 3 Tập 1. (3 điểm)
              - HS Trả lời 1 câu hỏi nội dung do GV đưa ra. (1điểm)
             2. Đọc hiểu  (6 điểm )
                                               Buổi sáng  quê nội

                                               Khi mặt trời chưa dậy
                                               Hoa còn thiếp trong vườn
                                               Khói bếp bay đầy vườn
                                               Nội nấu cơm, nấu cám.

                                               Đàn trâu ra đồng sớm
                                                Đội cả sương mà đi
                                                Cuối xóm ai thầm thì
                                                Gánh rau ra chợ bán.

                                                Gà con kêu trong ổ
                                                Đánh thức ông mặt trời
                                                Chú mực ra sân phơi
                                                Chạy mấy vòng khởi động.

                                              
                                                Một mùi hương mong mỏng
                                                Thơm đẫm vào ban mai
                                                Gió chạm khóm hoa nhài
                                                 Mang hương đi khắp lối.

                                                Buổi sáng ở quê nội
                                                Núi đồi ngủ trong mây
                                                Mặt trời như trái chín
                                                Treo lủng lẳng vòm cây.
	
                                                        ( Nguyễn Lãm Thắng)

                      1. Đọc thầm và trả lời các câu hỏi 	
                      * Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng 
                      C©u 1: Môc ®Ých chÝnh cña bài v¨n trªn lµ t¶ sù vËt nµo ?
            A. T¶ buổi sáng trên quê nội	
            B. T¶ buổi chiều trên quê nội	
            C. T¶ buổi chiều trên quê nội	
                      Câu 2. Từ chỉ đặc điểm có trong bài thơ là:
      A. Sớm, nấu, ra
  B.Mỏng manh, đi,gánh
                     C.Sớm, mỏng manh, chín
                     Câu 3. Tìm 2 từ chỉ hoạt động có trong bài thơ
                ……………………………………………………………………………………….
                    C©u 4. Bµi v¨n trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh?            			
         A. Mét h×nh ¶nh.
         B. Hai h×nh ¶nh.
                   C. Ba h×nh ¶nh.
                   Câu 5. Em hãy viết một câu có hình ảnh so sánh 
…………………………………………………………………………………………………...

                  Câu 6: Bài văn trên cho em biết điều gì ?
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

                 Câu 7. Đặt dấu  chấm hay dấu hỏi vào câu văn sau:
                 Buổi sáng , quê nội như thế nào
                 


                 B. Kiểm tra viết (10 điểm)
                 1. Kiểm tra viết (4 điểm) (15 phút)
               - Bµi viÕt: Kho sách của ông bà - SGK TiÕng ViÖt 3 tËp 1 trang 99.
                Giáo viên đọc cho HS viết ( ViÕt  cả đầu bài và đoạn  chính tả)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
             2. Viết đoạn văn : ( Thêi gian lµm bµi kho¶ng 25 phót).
             ViÕt đoạn văn kể lại hoạt động em đã làm cùng người thân. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................








HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
                                               NĂM HỌC 2022 - 2023                                             
                                                 Môn Tiếng Việt lớp 3
               A. Kiểm tra đọc (10 điểm)
               1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
               - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1điểm
               - Đọc đúng tiếng từ ( không sai quá 5 tiếng): 1 điểm
               - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1điểm  
               - Trả lời đúng câu hỏi ND đoạn đọc: 1 điểm (trả lời tương đối đúng được 0,5 điểm)
                2. §äc thÇm vµ trả lời các câu hỏi: (6 điểm) 
               * Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 
                C©u 1: Môc ®Ých chÝnh cña bài v¨n trªn lµ t¶ sù vËt nµo ?
      A. T¶ buổi sáng trên quê nội	
      B. T¶ buổi chiều trên quê nội	
      C. T¶ buổi chiều trên quê nội	
                Câu 2. Tìm từ chỉ đặc điểm có trong bài thơ  
               .…………………………………………………………………………………….
                Câu 3. Tìm từ chỉ hoạt động có trong bài thơ
              .………………………………………………………………………………………
                C©u 4. Bµi v¨n trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh?            			
      A. Mét h×nh ¶nh.
      B. Hai h×nh ¶nh.
                 C. Ba h×nh ¶nh.
                 Câu 5. Em hãy viết một câu có hình ảnh so sánh
…………………………………………………………………………………………………...

                Câu 6: Bài văn trên cho em biết điều gì ?
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

               Câu 7: Đặt dấu  chấm hay dấu hỏi vào câu văn sau:
               Buổi sáng ở quê nội như thế nào
               B Kiểm tra viết (10 điểm)
               1 Kiểm tra viết (4 điểm) (15 phút) (GV đọc HS viết)
               - Tốc độ đạt yêu cầu : 2  điểm
               - Chữ rõ ràng, viết đúng chữ , cỡ chữ : 2 điểm
               - Viết đúng chính tả không mắc quá 5 lỗi : 1 điểm
               2. Tập làm văn (6 điểm)
                * Viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
                + Nội dung (ý): 3 điểm
                + Kĩ năng: 3 điểm
                 Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1điểm
                 Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1điểm
                 Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1điểm
                                                                

	Số báo danh
............................Phòng thi ............................
	Điểm


	Bằng chữ:




	  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
              CUỐI HỌC KÌ I
          Năm học 2022 - 2023   
            Môn: Toán -  lớp 
        (Thời gian : 40 phút).

     
		GVcoi
	GV chấm

	




	






                                        
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.	
Bài 1. 
         a. Trong các số: 4 07, 4 17, 49 0, 4 20 . Số lớn nhất là: 
        A. 4 07                     B. 4 17	           C. 4 20                    D. 490
         b.Trong các số: 200, 90 , 101, 100 Số bé nhất là: 
        A. 90                 B. 101	    C. 100                                  D. 200
Bài 2
        a. Hình tròn có đường kính là 12 m . Bán kính hình tròn là bao nhiêu m?
        A. 6 m                         B. 4m                        C. 7m                            D. 3m
.       b. Hình tam giác có ba cạnh bằng nhau  mỗi cạnh là  5cm. Chu vi hình tam giác đó là bao nhiêu cm ?
       A.15cm		     B. 27cm	            C. 9cm		           D. 12cm
Bài 3
        a. Mua 1ki  - lô- gam gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 21ki  - lô- gam  gạo hết số tiền là:
        A. 36000 đồng             B. 72 000 đồng         C. 45 000 đồng      D. 50 000 đồng
         b. Giá trị của x là  trong phép tính:  x  +  60  = 120  là 
           A. 10                   B. 27	          C. 60                               D. 50
Bài 4                                                  
        a. Một ngày có số giờ là
       A. 10 giờ                              B. 15 giờ             C. 20 giờ                  D. 24 giờ
        b. Ngày 28 tháng 8 là ngày thứ 6. Ngày 3 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ mấy?
       A. Thứ ba		B. Thứ bảy		     C. Chủ nhật		        D. Thứ năm
                                                
Bài 5. 
        Cô có 99 quyển vở, cô đã phát thưởng cho các em học sinh giỏi hết 1/3 số vở đó. Hỏi cô đã phát thưởng bao nhiêu quyển vở?
A.30 quyển                    B.32 quyển                C. 29 quyển                       D. 33 quyển


                                                  II. PHẦN TỰ LUẬN
 Bài 1. Số thích hợp điền vào chỗ trống
        1m = ….   cm                                                             1kg  =  ….g                   

Bài 2. Đặt tính rồi tính
        4 75 - 2 68                    75 6 + 68                 6 6 x  2                8 6 :  2               
……………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3. Tìm x 
              100 – x =  40                                                      x + 55 = 155
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4.Tính 
             120 cm + 30 cm =                                               165 g - 100g =

Bài 5. Bạn Bình gấp được 22 cái thuyền. Bạn Hải gấp được gấp 3 lần số cái. Hỏi Hải gấp được bao nhiêu cái thuyền?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 Bài 6. Một hình vuông có cạnh là 10 m. Hỏi chu vi hình vuông đó là bao nhiêu mét?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 7.Tính nhanh
 25 + 30 + 75 + 70 + 40 + 60
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
                                CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
                                                         Môn Toán lớp 3
                                             I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
                                                          (4 điểm)
 Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
	                   Câu
	          Đáp án
	            Biểu điểm

	                  Câu 1
	       a.     C
       b.     A
	              a.    0.5
               b.    0.5

	                  Câu 2
	       a.     A            
       b.     A
	               a.   0,5                
               b.   0,5

	                  Câu 3
	       a.      A
       b.     C
	                a.   0,5              
                b.   0,5

	                  Câu 4
	       a.     D
       b.     D
	              a.    0,5
              b.    0,5

	                  
	                      
	


                                     II. PHẦN  TỰ LUẬN. (6 ĐIỂM) 
Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống (0,5 điểm)   Mỗi phần đúng ( 0,25 điểm)
        1m  = 100 cm                             1 kg = 1000g
Bài 2 Đặt tính rồi tính: (1điểm)   Mỗi phần đúng (0, 25 điểm)
          475                       75 6	                   66                  86     2
       +                            –                       x                            8       43
          268                          68                           3                  __   
          743          	6
                                        6 88                      198                     6
	__
                                                                                                 0

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:(1 điểm) Mỗi phần đúng (0,5 điểm)
               100-  x = 40	                                             x +	55=155
                    x  = 100- 40                                                  x = 155-55
                    x = 6 0                                                            x  = 100
Bài 4. (1 điểm). Mỗi phần đúng được 0,5 điểm ,phép tính cuối cùng và đáp số được (0,25 điểm)
                120 cm + 30cm = 150cm                                        165g -100g = 65g

Bài 5.(1điểm)


                                                       Bài giải
                             Hải gấp được số cái thuyền là : (0,5 điểm)
                                                 22 x 3 = 66 (Cái thuyền) (0,25 điểm)	
                                                                  Đáp số: 66 cái thuyền (0,25 điểm)	


Bài 6.(1điểm)

                                                       Bài giải
                                         Chu vi hình vuông đó là: (0,5 điểm)

                                                    10 x 4 = 40( m) (0,25 điểm)	
                                                                Đáp số : 40  m (0,25 điểm)	


Bài 7.Tính nhanh (0,5)
    25 + 30 + 75 + 70 + 40 + 60
=(25+75) + (30+70) + (40+60)  (0,2điểm)
=100+100+100 (0,2điểm)
=300 (0,1điểm)























TOÁN
                                                 Bài 30. Tiết 1: MI-LI-MÉT 
             I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
       1. Năng lực đặc thù:
       - Nhận biết được đơn vị đo độ dài mi-li-mét.
       - Biết đọc viết tắt đơn vị đo độ dài mi-li-mét.
       - Biết được mối liên hệ hai số đo độ dài mi-li-mét và xăng-ti-mét.
       2. Năng lực chung.
       - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
            - Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
       - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
       - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
      3. Phẩm chất.
      - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
     - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
     - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
    - Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
    - SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
    III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động kết nối (3-5’)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	* Khởi động
- GV cho HS  hát  kết hợp phụ họa bài hát : Ở trường cô dạy em thế.
* Kiểm tra bài cũ
- Yêu cầu Làm bảng con bài 2/84 SGK
+ 32 gấp 3 lần rồi giảm 4 lần
+ Muốn gấp một số lên một số lần ta làm thế nào?
+ Muốn giảm một số lên một số lần ta làm thế nào?
- GV nhận xét- dẫn dắt vào bài 
	HS  hát  kết hợp phụ họa bài hát:  Ở trường cô dạy em thế.


-HS Làm bảng con bài 2/84 SGK
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS nhắc lại đầu bài

	2. Khám phá (28-30’)
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được đơn vị đo độ dài mi-li-mét.
+ Biết đọc viết tắt đơn vị đo độ dài mi-li-mét.
- Cách tiến hành:

	-GV đưa lời bạn rô bốt:  ‘Thanh gỗ của Que kem dày 1 mi-li-mét lên MH’’
            

- GV dùng thước có mi-li-mét để đo độ Thanh gỗ của Que kem
*Kết luận:  Độ dày thanh gỗ của que kem là 1 mi -li-mét. 
 N hư vậy
 + Mi -li-mét là đơnvị đo độ dài.
 + Mi-li-mét được viết tắt là m m.
 + 1cm = 10 m m; 1m = 1000 m m.
  GV chiếu kết luận bảng lớp.             
	

2. Hoạt động (28-30’)
 Bài 1 / 85
 
-Bài tập yêu cầu gì? 	

*chữa bài
- Đưa đề bài MH
-Em điền số mấy vào  ?  trước  mm ?
-Dựa vào đâu em biết được điều đó? 

- Tương tự phần 1 HS làm phần 2
-Dựa vào KT nào để em làm bài này? 
-GV nhận xét - Chốt KT bài 1
Bài 2 / 85

-Bài tập yêu cầu gì ? 
-GV theo dõi- chấm bài cho HS
* Chữa bài
 

 - Em đã dựa vào KT nào để làm bài tập 2
-GV soi bài của HS

-GV chấm
                
 - GV chốt : Muốn làm tốt bài tập 2 các em cần đọc kĩ yêu cầu, vận dụng KT bài Mi-li mét hôm nay chúng ta học để làm bài
Bài 3 / 86
-GV chiếu tranh SGK bài 3 MH








* Chữa bài


-Em hãy giải thích cách làm?
- Muốn biết bạn nào dài hơn em đã làm phép tính gì? 
 -Lấy bao nhiêu để trừ đi bao nhiêu? 

-Vậy bạn ve  sầu dài hơn bạn kiến là bao nhiêu mm? Còn bạn kiến ngắn hơn bạn ve sầu bao nhiêu mm?
- GV chiếu bài giải hoản chỉnh lên MH
                         Bài giải
                   Đổi 3cm =30mm
      Bạn  ve sầu dài hơn kiến số mm  là
                    30 – 3 = 27 (mm)
                              Đáp số 27mm

- GV hỏi: Ngoài câu trả lời này em còn câu trả lời nào khác?
-Để làm tốt bài toán có lời văn em cần lưu ý gì?
- GV nhận xét tuyên dương HS  - Chốt  KT bài 
*Liên hệ kết nố kiến thức đã học vào đời sống hàng ngày
 + Muốn biết viên phấn em dang dùng dài bao nhiêu mm em làm gì?
 + Muốn biết ngón tay của em dài bao nhiêu mm em làm  thế nào?
 + Muốn biết quyển sách em đang dùng dài bao nhiêu cm em dùng gì để đo l?
 - Các em có thể giúp ông bà , bố mẹ đo 1 số vật dụng nho nhỏ bằng thước có đơn vị mm, cm. 
 3. Củng cố, dặn dò (3-5’)
- Cho HS nhắc lại KT được học trong tiết học,
-HS nói về cảm nghĩ của em sau tiết học.
-HS nói về suy nghĩ của bản thân khi được cô và bạn nhận xét tham gia
 - GV NX tiết học, dặn dò.
	-HS quan sát

-1 HS đọc lời bạn rô bốt : “Thanh gỗ của Que kem dày 1 mi-li-mét’’
-HS quan sát






- 1 HS đọc to
- 2-3 em đọc chữ ở khung xanh trang  85 SGK


-HS đọc  yêu cầu
-HS trả lời (số)	
-HS Trao đổi nhóm đôi để làm bài ( 2’)

-HS quan sát
-HS trả lời : số 20
-Vì độ dài thước kẻ là 2cm mà 1 cm bằng 10 mm .Vậy 2 cm là 20 mm

- Dựa vào KT về mm em vừa học
-Lắng nghe.
-HS  đọc  yêu cầu
-HS nêu: số
-HS làm bài vào SGK

-Mỗi HS đọc một phép đổi
- HS khác nhận xét
-HS nêu
-HS theo dõi
-HS nhận xét

-HS đọc cả bài 2 trên MH
-HS nghe




-HS quan sát
+3 HS sắm vai
+ 1 HS đọc câu hỏi : Bạn nào dài hơn?
+1 HS đọc lời ve sầu: Chào kiến. Tớ có chiều dài là 3 cm
+1 HS đọc lời kiến : Chào ve sầu . Tớ có chiều dài là 3mm
 -HS thảo luận nhóm 4 (2’) để làm bài

- Đại điện nhóm nêu kết quả thảo luận.
-HS các nhóm  khác nhận xét.

-HS nêu em làm phép tính trừ.

-HS nêu em lấy
30mm - 3mm = 27mm

-HS nêu 








-1 HS đọc to bài giải
-HS nêu

-HS nêu





-HS nêu

-HS nêu

-HS nêu

-HS nêu




-HS nêu
-HS nêu

-HS nêu

-HS nghe 

	* Điều chỉnh sau bài dạy
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SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ THEO NCBH
Dạy học phát triển năng lực phẩm chất HS theo chương trình GDPT 2018
Bước 1: Xây dựng KHBD minh họa
1. Thảo luận chọn bài dạy, thời gian tiến hành bài dạy lớp thực hiện bài dạy minh họa, GV thực hiện
			Bài:  Mi-li-mét
			GV dạy: NguyễnThị Mỵ
			Thời gian dạy:  /11/2022
2. Thảo luận xây dựng kế hoạch bài dạy
2.1. Bài học là loại bài: Hình thành kiến thức mới
2.2. Yêu cầu cần đạt của bài học:
	a. Kiến thức - kĩ năng 
          -Nhận biết kí hiệu đơn vị đo độ dài Mi li-mét Viết tắt là mm.
     - Thực hiện được phép tính cộng trừ số đo mi-li-mét.
          - Giải được bài toán thực tế liên quan đến đơn vị mm.
     b. Năng lực 
     - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
     - Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
     - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm. 
     c. Phẩm chất
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
    - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
    - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
         2.3. Cách KĐ-kết nối:
          - GV cho HS  hát  kết hợp phụ họa
          -  Làm bảng con bài 2/84 SGK
 2.4.  Sử dụng phương pháp và phương tiện dạy học
+ Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thảo luận, trực quan, động não, trình bày.
+ Phương tiện: Tivi, máy tính, máy soi. thước có mm, cm, bảng con.
 2.5.  Dự kiến tổ chức hoạt động dạy học:
    a. KĐ - kết nối 
              - GV cho HS  hát  kết hợp phụ họa 
              -  Làm bảng con bài 2/ 84 SGK
              + Muốn gấp một số lên một số lần ta làm thế nào?
              + Muốn giảm một số lên một số lần ta làm thế nào?
             b. Khám phá
             - GV đưa lời bạn rô bốt:  ‘Thanh gỗ của Que kem dày 1 mi-li-mét lên MH’’
             -1 HS đọc lời bạn rô bốt : “Thanh gỗ của Que kem dày 1 mi-li-mét’’
             - GV dùng thước có mi-li-mét để đo độ Thanh gỗ của Que kem
             *Kết luận:  Độ dày thanh gỗ của que kem là 1 mi -li-mét. 
              N hư vậy
              + Mi -li-mét là đơnvị đo độ dài.
              + Mi-li-mét được viết tắt là m m.
              + 1cm = 10 m m; 1m = 1000 m m.
               -HS 2-3 em đọc chữ ở khung xanh trang 85 SGK
               c. Hoạt động
                Bài 1 / 85
               -HS đọc  yêu cầu
               -Bài tập yêu cầu gì? (số)
                -HS Trao đổi nhóm đôi để làm bài( 2’)
                *chữa bài
                - Đưa đề bài MH
                -Em điền số mấy vào ? trước mm ?(số 20)
                -Dựa vào đâu em biết được điều đó? (Vì độ dài thước kẻ là 2cm mà 1 cm bằng 10 mm .Vậy 2 cm là 20 mm)
                - Tương tự phần 1 HS làm phần 2
                 -Dựa vào KT nào để em làm bài này? (KT về mm em vừa học)
                 -GV nhận xét Chốt KT bài 1
                 Bài 2 / 85
                 -HS  đọc  yêu cầu
                 -Bài tập yêu cầu gì ? (số)
                 -HS làm bài vào SGK
                 * Chữa bài
                 -Mỗi HS đọc một phép đổi
                 - HS khác nhận xét
                 - Em đã dựa vào KT nào để làm bài tập 2
                 -GV soi bài của HS
                 -HS nhận xét
                 -GV chấm
                 -HS đọc cả bài 2 trên MH
                 - GV chốt : Muốn làm tốt bài tập 2 các em cần đọc kĩ yêu cầu, vận dụng KT bài Mi-li mét hôm nay chúng ta học để làm bài
                 Bài 3 / 86
               -GV chiếu tranh SGK bài 3 MH
                3 HS sắm vai 
               + 1 HS đọc câu hỏi : Bạn nào dài hơn?
               +1 HS đọc lời ve sầu: Chào kiến. Tớ có chiều dài là 3 cm
               +1 HS đọc lời kiến : Chào ve sầu . Tớ có chiều dài là 3mm
               -HS thảo luận nhóm 4 (2’)
               * Chữa bài
               - Đại điện nhóm nêu kết quả thảo luận.
               -HS các nhóm  khác nhận xét.
               -Em hãy giải thích cách làm?
               - Muốn biết bạn nào dài hơn em đã làm phép tính gì? (trừ)
               -Lấy bao nhiêu để trừ đi bao nhiêu? ( 30mm - 3mm = 27mm)
               -Vậy  bạn ve  sầu dài hơn bạn kiến là bao nhiêu mm? Còn bạn kiến ngắn hơn bạn ve sầu bao nhiêu mm?
                -GV chiếu bài giải hoản chỉnh lên MH
                                                             Bài giải
                                                     Đổi 3cm=30mm
                                       Bạn  ve sầu dài hơn kiến số mm  là
                                                     30 – 3 = 27 (mm)
                                                               Đáp số 27mm
               -1 HS đọc to bài giải
               - GV hỏi: Ngoài câu trả lời này em còn câu trả lời nào khác?
               -Để làm tốt bài toán có lời văn em cần lưu ý gì?
     - GV nhận xét tuyên dương HS  - Chốt  KT bài 3
     *Liên hệ kết nố kiến thức đã học vào đời sống hàng ngày.
     + Muốn biết viên phấn em dang dùng dài bao nhiêu mm em làm gì?
               + Muốn biết ngón tay của em  dài bao nhiêu mm em làm  thế nào?
               + Muốn biết quyển sách em đang dùng dài bao nhiêu cm em dùng gì để đo l?
                - Các em có thể giúp ông bà , bố mẹ đo 1 số vật dụng nho nhỏ bằng thước có đơn vị mm, cm. 
               e. Củng cố, dặn dò 
              -Cho HS nhắc lại KT được học trong tiết học,
    -HS nói về cảm nghĩ của em sau tiết học.
    -HS nói về suy nghĩ của bản thân khi được cô và bạn nhận xét tham gia
    - GV NX tiết học, dặn dò.
    3. Phân công
    - Đ/c Mỵ thực hiện dạy minh họa sẽ phát triển đề cương đã thống nhất thành KHBD chi tiết để tiến hành dạy trong buổi sinh hoạt CM trường ngày 26 /11
   -Các đc hỗ trợ chuẩn bị tiết dạy: đc Linh, Dinh,Thúy.
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SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ THEO NCBH
Dạy học phát triển năng lực phẩm chất HS theo chương trình GDPT 2018
Bước 1: Xây dựng KHBD minh họa
1. Thảo luận chọn bài dạy, thời gian tiến hành bài dạy lớp thực hiện bài dạy minh họa, GV thực hiện
			Bài:  Mi-li-mét
			GV dạy: NguyễnThị Mỵ
			Thời gian dạy:  /11/2022
2. Thảo luận xây dựng kế hoạch bài dạy
2.1. Bài học là loại bài: Hình thành kiến thức mới
2.2. Yêu cầu cần đạt của bài học:
	a. Kiến thức - kĩ năng 
          -Nhận biết kí hiệu đơn vị đo độ dài Mi li-mét Viết tắt là mm.
     - Thực hiện được phép tính cộng trừ số đo mi-li-mét.
          - Giải được bài toán thực tế liên quan đến đơn vị mm.
     b. Năng lực 
     - Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học
     - Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
     - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng.
     - Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm. 
     c. Phẩm chất
     - Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
    - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
    - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
         2.3. Cách KĐ-kết nối:
          - GV cho HS  hát  kết hợp phụ họa
          -  Làm bảng con bài 2/84 SGK
 2.4.  Sử dụng phương pháp và phương tiện dạy học
+ Phương pháp: quan sát, hỏi đáp, thực hành, thảo luận, trực quan, động não, trình bày.
+ Phương tiện: Tivi, máy tính, máy soi. thước có mm, cm, bảng con.
 2.5.  Dự kiến tổ chức hoạt động dạy học:
    a. KĐ - kết nối 
              - GV cho HS  hát  kết hợp phụ họa 
              -  Làm bảng con bài 2/ 84 SGK
              + Muốn gấp một số lên một số lần ta làm thế nào?
              + Muốn giảm một số lên một số lần ta làm thế nào?
             b. Khám phá
             - GV đưa lời bạn rô bốt:  ‘Thanh gỗ của Que kem dày 1 mi-li-mét lên MH’’
             -1 HS đọc lời bạn rô bốt : “Thanh gỗ của Que kem dày 1 mi-li-mét’’
             - GV dùng thước có mi-li-mét để đo độ Thanh gỗ của Que kem
             * Kết luận:  Độ dày thanh gỗ của que kem là 1 mi -li-mét. 
              Như vậy
              + Mi -li-mét là đơnvị đo độ dài.
              + Mi-li-mét được viết tắt là m m.
              + 1cm = 10 m m; 1m = 1000 m m.
               -HS 2-3 em đọc chữ ở khung xanh trang 85 SGK
               c. Hoạt động
                Bài 1 / 85
               -HS đọc  yêu cầu
               -Bài tập yêu cầu gì? (số)
                -HS Trao đổi nhóm đôi để làm bài( 2’)
                *chữa bài
                - Đưa đề bài MH
                -Em điền số mấy vào ? trước mm ?(số 20)
                -Dựa vào đâu em biết được điều đó? (Vì độ dài thước kẻ là 2cm mà 1 cm bằng 10 mm .Vậy 2 cm là 20 mm)
                - Tương tự phần 1 HS làm phần 2
                 -Dựa vào KT nào để em làm bài này? (KT về mm em vừa học)
                 -GV nhận xét Chốt KT bài 1
                 Bài 2 / 85
                 -HS  đọc  yêu cầu
                 -Bài tập yêu cầu gì ? (số)
                 -HS làm bài vào SGK
                 * Chữa bài
                 -Mỗi HS đọc một phép đổi
                 - HS khác nhận xét
                 - Em đã dựa vào KT nào để làm bài tập 2
                 -GV soi bài của HS
                 -HS nhận xét
                 -GV chấm
                 -HS đọc cả bài 2 trên MH
                 - GV chốt : Muốn làm tốt bài tập 2 các em cần đọc kĩ yêu cầu, vận dụng KT bài Mi-li mét hôm nay chúng ta học để làm bài
                 Bài 3 / 86
               -GV chiếu tranh SGK bài 3 MH
                3 HS sắm vai 
               + 1 HS đọc câu hỏi : Bạn nào dài hơn?
               +1 HS đọc lời ve sầu: Chào kiến. Tớ có chiều dài là 3 cm
               +1 HS đọc lời kiến : Chào ve sầu . Tớ có chiều dài là 3mm
               -HS thảo luận nhóm 4 (2’)
               * Chữa bài
               - Đại điện nhóm nêu kết quả thảo luận.
               -HS các nhóm  khác nhận xét.
               -Em hãy giải thích cách làm?
               - Muốn biết bạn nào dài hơn em đã làm phép tính gì? (trừ)
               -Lấy bao nhiêu để trừ đi bao nhiêu? ( 30mm - 3mm = 27mm)
               -Vậy  bạn ve  sầu dài hơn bạn kiến là bao nhiêu mm? Còn bạn kiến ngắn hơn bạn ve sầu bao nhiêu mm?
                -GV chiếu bài giải hoản chỉnh lên MH
                                                             Bài giải
                                                     Đổi 3cm=30mm
                                       Bạn  ve sầu dài hơn kiến số mm  là
                                                     30 – 3 = 27 (mm)
                                                               Đáp số 27mm
               -1 HS đọc to bài giải
               - GV hỏi: Ngoài câu trả lời này em còn câu trả lời nào khác?
               -Để làm tốt bài toán có lời văn em cần lưu ý gì?
     - GV nhận xét tuyên dương HS  - Chốt  KT bài 3
     *Liên hệ kết nố kiến thức đã học vào đời sống hàng ngày.
     + Muốn biết viên phấn em dang dùng dài bao nhiêu mm em làm gì?
               + Muốn biết ngón tay của em  dài bao nhiêu mm em làm  thế nào?
               + Muốn biết quyển sách em đang dùng dài bao nhiêu cm em dùng gì để đo l?
                - Các em có thể giúp ông bà , bố mẹ đo 1 số vật dụng nho nhỏ bằng thước có đơn vị mm, cm. 
               e. Củng cố, dặn dò 
              -Cho HS nhắc lại KT được học trong tiết học,
    -HS nói về cảm nghĩ của em sau tiết học.
    -HS nói về suy nghĩ của bản thân khi được cô và bạn nhận xét tham gia
    - GV NX tiết học, dặn dò.
    3. Phân công
    - Đ/c Mỵ thực hiện dạy minh họa sẽ phát triển đề cương đã thống nhất thành KHBD chi tiết để tiến hành dạy trong buổi sinh hoạt CM trường ngày 26 /11
   -Các đc hỗ trợ chuẩn bị tiết dạy: đc Linh, Dinh,Thúy.











KẾ HỌC BÀI DẠY      
                                     BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3
                             KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
TUẦN  1                            Thứ.... ngày.....tháng......năm
  TIẾNG VIỆT
                                     Bài 1: Tiết 1+2  -  NGÀY GẶP LẠI 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức - Kĩ năng
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Ngày gặp lại”.
- Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian, địa điểm cụ thể.
- Hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm của nhân vật.
- Hiểu nội dung bài: Trải nghiệm mùa hè của bạn nhỏ nào cũng đều rất thú vị và đáng nhớ, dù các bạn nhỏ chỉ ở nhà hoặc được đi đến những nơi xa, dù ở thành phố hay nông thôn.
- Nói được những điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.
     -Phát triển năng lực ngôn ngữ.
     2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
     - Phát triển năng lực ngôn ngữ: diễn đạt trôi chảy trước nhóm, trước lớp.
     - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc ,trả lời câu hỏi trong nhóm,trước lớp.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động - kết nối
* Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Phương pháp: Hỏi đáp
*Tổ chức hoạt động

	 - GV yêu cầu học sinh hát kết hợp phụ họa bài: “Chào người bạn mới đến”
+Bài hát các em vừa hát nói lên điều gì?


-Giới thiệu chủ điểm: Những trải nghiệm thú vị
+ Đưa tranh chủ đề  MH
+ QS tranh và cho biết tranh vẽ gì nào?




-GV chốt kiến thức Tất cả những điều các em nhận biết được qua tranh đã nói lên chủ đề: “Những trải nghiệm thú vị”. Đây là chủ đề 1 trong chương trình Tiếng Việt lớp 3 mà các em được tìm hiểu.
-Đưa tranh bài học MH
+ Câu 1: Xem tranh trả lời các bạn nhỏ đang là


-Vậy sau những ngày hè, khi gặp lại các bạn em  sẽ nói gì với các bạn nhỉ?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
*Kết nối: GV dẫn dắt – GTB (Ngày gặp lại)
	- HS khởi động

- Khi gặp người bạn mới chúng ta chào hỏi nhau sẽ góp thêm 
niềm vui, nụ cười.


-Tranh vẽ các bạn nhỏ đang ngồi trên xe đi trải nghiệm.
Cụ thể các bạn vừa đi vừa cười, tranh có biển, có cây, trên nóc xe có phao bơi, áo phao...
-HS nghe




-HS Quan sát
- Trả lời: Bạn gái cầm chiếc diều, bạn trai đang kể chuyện cho bạn gái nghe.
- HS lắng nghe.
- HS trả lời
- HS khác nhận xét
- HS lắng nghe.
-HS nhắc lại đầu bài

	2. Khám phá.
* Mục tiêu 
- Học sinh đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện “Ngày gặp lại”.
-Bước đầu biết thể hiện tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện qua giọng đọc, biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.
- Nhận biết được các sự việc xảy ra trong câu chuyện gắn với thời gian, địa điểm cụ thể.
- Hiểu suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật dựa vào hành động, việc làm của nhân vật.
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua câu chuyện.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
*Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm
*Tổ chức hoạt động

	2.1. Hoạt động 1: Đọc văn bản.
- GV đọc mẫu: Đọc diễn cảm, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. 
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- Luyện đọc từ khó: 
+ GV đưa từ cửa sổ lên MH - Hướng dẫn cách đọc tiếng sổ cong lưỡi.

+ GV nhận xét sửa sai cho HS
+ Tương tự GV hướng dẫn HS luyện đọc các từ trong câu : tia nắng, thế là, năm học, mừng rỡ, bãi cỏ, lấp lánh,
-Luyện đọc câu dài: Sơn về quê từ đầu hè,/ giờ gặp lại,/ hai bạn/ có bao nhiêu chuyện.
+ GV HD
+  GV đọc mẫu câu dài
-Luyện đọc các lời thoại với ngữ điệu phù hợp.
Ví dụ : Cho cậu này: đọc nhanh,vui
           Tớ chẳng được đi đâu: đọc chậm, buồn
+ GV đọc mẫu
-Chia đoạn
+ Bài chia làm mấy đoạn?
+ GV chốt 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến cho cậu này.
+ Đoạn 2: Tiếp theo cho đến bầu trời xanh.
+ Đoạn 3: Tiếp theo cho đến ừ nhỉ.
+ Đoạn 4: Còn lại.
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp 
- Cho HS làm việc nhóm 4

- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn (1-2 lượt)

- GV nhận xét các nhóm.
2.2. Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt 4 câu hỏi trong sgk. 
+ Câu 1: Tìm những chi tiết thể hiện niềm vui khi gặp lại nhau của Chi và Sơn?


+Câu 2: Sơn đã có những trải nghiệm gì trong mùa hè?
+ Câu 3: Trải nghiệm mùa hè của Chi có gì khác với Sơn.




+ Câu 4: Theo em, vì sao khi đi học, mùa hè sẽ theo các bạn vào lớp? Chọn câu trả lời hoặc ý kiến khác của em.
a. Vì các bạn vẫn nhớ chuyện mùa hè.
b. Vì các bạn sẽ kể cho nhau nghe những chuyện về mùa hè.
c. Vì các bạn sẽ mang những đồ vật kỉ niệm của mùa hè đến lớp.
+ GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi


+GV chốt ĐA: B
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- GV nhận xét, tuyên dương. 
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV chốt: Bài văn cho biết trải nghiệm mùa hè của các bạn nhỏ rất thú vị và đáng nhớ, dù ở nhà hoặc được đi đến những nơi xa, dù ở thành phố hay nông thôn.
2.3. Luyện đọc lại.
* Mục tiêu
- HS biết đọc diễn cảm từng đoạn và cả bài
* Phương pháp
- Giảng giải, làm mầu, luyện tập thực hành.
* Tổ chức  hoạt động
- GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm:
 + HD đọc diễn cảm đoạn 1 
 Đọc nhấn giọng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm: thế là hết hè rồi,chiếc diều rất xinh,vẫy rối rít.
+ Tương tự GV HD HS đọc diễn cảm các đoạn còn lại và cả bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài.
	
- HS đọc thầm theo phát hiện từ khó, câu khó.



- 1 HS đọc toàn bài.
-HS đọc câu1: Chi mở tung cửa sổ đón những tia nắng đầu thu.
- HS nghe
- HS nhận xét

- HS thực hiện




- HS nghe
- HS đọc
-HS nghe


-HS đọc lại

-HS chia đoạn (4 đoạn)
-Nhận xét




-Mỗi em đọc 1 đoạn
- HS làm việc nhóm 4 (mỗi em đọc một đoạn.)
- HS đọc nối tiếp 4 đoạn, mỗi em 1 đoạn (trước lớp)
- HS nhận xét các nhóm.

- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:

+ Sơn vẫy rối rít; Sơn cho Chi một chiếc diều rất xinh; Chi mừng rỡ chạy ra; Hai bạn có bao nhiêu chuyện kể với nhau.
+ Sơn theo ông bà đi trồng rau, câu cá; cùng các bạn đi thả diều.
+ Trải nghiệm của Chi: Ở nhà được bố dạy tập xe đạp. Còn Sơn về quê theo ông bà trồng rau, câu cá, theo các bạn thả diều.  
-2-3 HS nhắc lại








-HS thảo luận nhóm đôi-trả lời câu hỏi.
-HS nhận xét
-HS nhắc lại



- HS nêu nội dung bài.
- HS nghe







-HS nghe






- HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn
- Cả lớp đọc thầm theo.
-1 HS đọc diễn cảm toàn bài
-HS nghe

	3. Nói và nghe: Mùa hè của em
*Mục tiêu
+ Nói được những điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
*Phương pháp: kể chuyện, thảo luận nhóm, thuyết trình.
*Tổ chức hoạt động

	3.1 Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua. 
- GV gọi HS đọc chủ đề và yêu cầu nội dung.



- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4


- Nếu HS không đi đâu, có thể kể ở nhà làm gì và giữ an toàn trong mùa hè đều được.
- Gọi HS trình bày trước lớp.

	

- 1 HS đọc to chủ đề: Mùa hè của em
+ Yêu cầu: Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua
- HS sinh hoạt nhóm và kể về điều đáng nhớ của mình trong mùa hè.


- HS trình bày trước lớp kể về điều đáng nhớ của mình trong mùa hè.


	
- GV nhận xét, tuyên dương.
*GV chốt KT 
– Nói cho HS nghe bài mẫu
Ví dụ: Mùa hè năm nay, mình  được đi trải nghiệm theo tua Tam Cốc Bích Động và sông Ngô Đồng. Chuyến đi này, mang đến cho mình nhiều cảm giác thú vị và đáng nhớ. Thời tiết suốt ba ngày mát mẻ, dễ chịu. Trên xe, mọi người hát hò, nhảy múa rất vui vẻ. Bãi biển Cửa Lò dài và rộng. Nước biển trong xanh. Mình và mọi người cùng nhau tắm mát và đùa giỡn với sóng biển. Quê Bác đẹp và giản dị với những ngôi nhà lá rất thấp nhưng vẫn còn nguyên vẹn những kỉ vật của gia đình Bác. Mình còn được ngồi trên con thuyền nhỏ chạy dọc con sông Ngô Đồng chui qua 3 quả núi hình thù như  ba cái cốc xinh xắn và đáng yêu. Mình thích nhất những bữa ăn sáng ở các khách sạn với các món ăn ngon đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Chuyến đi kết thúc thật nhanh, mình vẫn còn lưu luyến mãi. Mình mong hè sang năm lại được đi trải nghiệm nữa.
- GV nhận xét chung cả HĐ 3.1, tuyên dương.
3.2.So sánh: Mùa hè năm nay của em có gì khác với mùa hè năm ngoái.
- GV gọi HS đọc yêu cầu BT 2 trước lớp.


- GV chiếu tranh SGK trên màn hình.
- GV cho HS làm việc nhóm đôi : Các nhóm đọc thầm gợi ý trong sách giáo khoa và suy nghĩ về các hoạt động trong 2 mùa hè của mình.
+ Mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét, tuyên dương.
*GV chốt KT 
+ Ví dụ : Mùa hè năm ngoái mình được về quê ngoại, được nghe bà kể chuyện cổ tích dưới ánh trăng, được lên đê thả diều cùng cậu. Những buổi sáng mùa hè ông ngoại thường dẫn mình ra sông câu cá hoặc tập bơi. Chính vì vậy bây giờ mình cũng biết bơi một đoạn ngắn rồi đấy. Còn năm nay, mình được đi trải nghiệm xa hơn năm ngoái. Mình gặp gỡ được nhiều bạn bè hơn. Đáng nhớ nhất là chú hướng dẫn viên du lịch nhẹ nhàng mến khách.
Nhận xét chung HĐ 3.2 của HS
	+HS nhận xét bài làm của bạn.
























- 1 HS đọc yêu cầu: Mùa hè năm nay của em có gì khác với mùa hè năm ngoái?
- HS quan sát tranh.
- HS làm việc nhóm đôi.


- HS trình bày trước lớp( HS khác có thể nêu câu hỏi- 1HS trả lời). Sau đó đổi vai HS khác trình bày.

	4. Vận dụng.
* Mục tiêu
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
-Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
-Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Phương pháp
* Tổ chức các hoạt động

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào thực tiễn cho học sinh.
+ Cho HS quan sát video cảnh một số bạn nhỏ thả diều trên đồng quê. 
+ Video MH
+ GV nêu câu hỏi bạn nhỏ trong video nghỉ hè làm gi?
+ Việc làm đó có vui không? 
+ Có an toàn không?
- Nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố dặn dò (2-3’)
- Hôm nay em học được những kiến thức gì?
- Nhắc nhở các em tham khi nghỉ hè cần đảm bảo vui, đáng nhớ nhưng phải an toàn như phòng tránh điện, phòng tránh đuối nước,...
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


- HS quan sát video.
+ Trả lời các câu hỏi.


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


-HS trả lời
-HS nghe


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ  DẠY
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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 Tiết...                                           TIẾNG VIỆT
Bài 1: Tiết 3 - Viết: EM YÊU MÙA HÈ 
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức- Kĩ năng
- Viết đúng chính tả bài thơ “Em yêu mùa hè” trong khoảng 15 phút.
- Viết đúng từ ngữ chứa vần c/k
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
 2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia làm việc trong nhóm để trả lời câu hỏi trong bài.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài viết.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Phương pháp: Trò chơi
-Tổ chức hoạt động

	- GV nêu tên trò chơi: Làm theo cô nói không làm theo cô làm.
-GV nêu luật chơi

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	-HS nghe

-HS nghe
- HS tham gia trò chơi

-HS nhắc tên bài

	2. Khám phá.
* Mục tiêu
+ Viết đúng chính tả bài thơ em yêu mùa hè trong khoảng 15 phút.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Phương pháp: Quan sát, thực hành
*Tổ chức hoạt động

	3. Vận dụng
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
-Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
*Phương pháp: thuyết trình
*Tổ chức hoạt động

	- GV gợi ý cho HS nói về các hoạt động trong kì nghỉ hè, đặc biệt là những hoạt động mà trong năm học không thực hiện được: về quê, đi du lịch, luyện tập thể thao (những môn em thích), các hoạt động khác: đọc sách, xem phim,...
- Hướng dẫn HS về trao đổi với người thân, lên kế hoạch cho hè năm tới. (Lưu ý với HS là phải trao đổi với người thân đúng thời điểm, rõ ràng, cụ thể. Biết lắng nghe phản hồi để tìm ra phương thức phù hợp.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS lắng nghe để lựa chọn.




- Lên kế hoạch trao đổi với người thân trong thời điểm thích hợp


- HS nghe


IV ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY    
.................................................................................................................................................................................................................................................................  
                    ___________________________________________________













TUẦN  1                            Thứ .....ngày.....tháng...... năm...... 
Tiết.....                                                ĐẠO ĐỨC
                                       Bài 1: Tiết 1- Chào cờ và hát Quốc ca 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức- Kĩ năng
- Nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.
- Thực hiện được nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Quan sát tranh và nêu ý kiến của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác, chia sẻ với cô và bạn.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi chào cờ và hát Quốc ca.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	       Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
*Phương pháp: Hỏi đáp
*Tổ chức hoạt động:

	- GV mở bài hát: “Lá cờ Việt Nam” (sáng tác Lý Trọng (Đỗ Mạnh Thường) để khởi động bài học.
-Bài hát các em vừa hát nhắc đến hình ảnh gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ HS trả lời 
- HS lắng nghe.
-HS nhắc tên bài

	2. Khám phá (12-13’)
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.
*Phương pháp: 
 -Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm.
*Tổ chức hoạt động:
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.

	-GV yêu cầu 1HS đọc đoạn hội thoại trong SGK hoặc MH
+ Quốc hiệu của nước ta là gì?



+ Hãy mô tả Quốc kì Việt Nam.

+ Nêu tên bài hát và tác giả Quốc ca Việt Nam.


+ Vì sao phải nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca?

+ GV nhận xét tuyên dương, sửa sai 
	- 1 HS đọc đoạn hội thoại. 

+ Quốc hiệu là tên một nước. Quốc hiệu của nước ta 
là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng.
+ Quốc ca Việt Nam là bái hát “Tiến quân ca” do 
cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác.
+ Nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca là
 thể hiện tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
+HS lắng nghe, rút kinh nghiêm.

	b. Hoạt động 2: Tìm hiểu những việc cần làm khi chào cờ và hát Quốc ca.

	-Đưa tranh 1,2 / trang 6 MH
+Em thấy trước khi chào cờ các bạn đã làm gì?

+GV nhận xét
+Khi chào cờ bạn đã giữ tư thế như thế nào?





+ GV nhận xét- Chốt KT
- Đưa tranh 3 / trang  MH
+Em thấy trước khi chào cờ các bạn đã hát Quốc ca thế nào ?

+ GV nhận xét chốt KT
- Chỉnh đốn trang phục trước khi chào cờ.
- Nghiêm trang khi chào cờ.
- Hát Quốc ca to, rõ ràng, đúng giai điệu.
	-HS quan sát
+ HS làm việc nhóm đôi, cùng nhau 
thảo luận các câu hỏi và trả lời:
+Trước khi  chào cờ, bạn sửa trang phục,
 bỏ mũ, nón.
+HS nhận xét
+ Khi chào cờ, bạn cần giữ tư thế nghiêm
 trang, dáng đứng thẳng, mắt nhìn cờ Tổ 
quốc.
-HS nhận xét
-HS QS tranh 3
+ Khi chào cờ, bạn hát Quốc ca to, rõ ràng
, đúng giai điệu.
+HS nhận xét
.

-HS nghe (3 đến 4 em nhắc lại KT)

	3. Luyện tập (10-12’)
*Mục tiêu
-HS được luyện tập về kĩ năng, hành vi, thái độ khi chào cờ
*Phương pháp
-Thực hành, quan sát, chia sẻ
* Tổ chức hoạt động
	- GV yêu câu HS lần lượt đọc và xác định yêu cầu các bài tập 1 và 2
- GV đưa tranh MH hoặc tranh SGK
1. Em đồng tình hoặc không đồng tình với tư thế của bạn nào trong tranh vì sao?
- GV nhận xét
2. Em sẽ khuyên bạn điều gì?
- GV nhận xét
* GV chốt KT
+ Khi chào cờ càn nghiêm trang nên ta tán thành vói các bạn ở hàng trên còn khống tán thành với các bạn ở hàng dưới vì các bạn xô đẩy nhau.
-GV đưa tranh trang 8/ SGK

-GV nhận xét Chốt KT
+ Chào cờ là HĐTN các em được giao lưu, được chia sẻ với cô và bạn nên các em cần tham gia tích cực. Em chưa biết hát Quốc ca thì em học các bạn để hát theo, không nên tranh cãi nhau khi chào cờ.
	-HS đọc yêu cầu và xác định yêu cầu

-HS quan sát
-HS trả lời - nhận xét



-HS trả lời- nhận xét



-HS nghe




-HS QS
-HS thảo luận nhóm đôi  nêu ý kiến
-HS nhận xét
-HS nghe


4. Củng cố dặn dò (3-5’)
- Tiết học này em học được những kiến thức gì?
-Tập chào cờ và hát Quốc ca.
IV. RÚT KINH NGHIỆM SAU GIỜ DẠY
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
TUẦN 2                             Thứ .....ngày.....tháng...... năm......
 Tiết ....                                                  ĐẠO ĐỨC
                                       Bài 1: Tiết 2 - Chào cờ và hát Quốc Ca 
     I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức- Kĩ năng
- Nhận biết được Quốc hiệu, Quốc kì, Quốc ca Việt Nam.
- Thực hiện được nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca.
2. Năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề : Biết quan sát tranh và đưa ra ý kiến của bản thân.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực chia sẻ với cô và bạn.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất yêu nước: Có biểu hiện yêu nước qua thái độ nghiêm túc khi chào cờ và hát
 Quốc ca.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành 
nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học
sinh

	1. Khởi động- Kết nối (3-5’)
* Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
*Phương pháp: Hỏi đáp
*Tổ chức hoạt động:

	- GV mở bài hát: “Em yêu hòa bình” để khởi động bài học.
-Bài hát các em vừa hát nhắc đến hình ảnh gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ HS trả lời 
- HS lắng nghe.
-HS nhắc tên bài

	2. Vận dụng (25-28’)
*Mục tiêu
- Củng cố kiến thức về cách chào cờ và hát Quốc ca.
- Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt lễ chào cờ và hát Quốc ca.
- Vẽ được lá cờ Việt Nam
 *Phương pháp
-Chia sẻ, thực hành, làm việc nhóm
*Tổ chức hoạt động

	- GV yêu câu HS lần lượt đọc và xác định yêu cầu các bài tập 1,2 và 3


- GV tổ chức vận dụng bằng hình thức thi đua chào cờ đúng nhất. Lớp trưởng điều hành lễ chào cờ.
+ GV yêu cầu học sinh chia ra thành các nhóm (3-4 nhóm). Mỗi nhóm thực hành làm lễ chào cờ và hát Quốc ca 1 lượt.
+ Mời các thành viên trong lớp nhận xét .
+ Nhận xét, tuyên dương, liên hệ thực tế
-Tập vẽ lá cờ Việt Nam
-GV nhận xét chung
-GV nhận xét chung
-Rút ra ghi nhớ (SGK)
3. Củng cố - dặn dò (3-5’)
-Hôm nay em học được KT gì?
-Tập chào cờ và hát Quốc ca 
	-HS đọc yêu cầu và xác định yêu cầu
-HS thực hành theo 3 yêu cầu
-Nhận xét


+HS trả lời
+HS chia nhóm và tham gia thực hành chào cờ.

+ Lần lượt các nhóm thực hành
+ Các nhóm nhận xét 
 + HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
-3-4 em đọc ghi nhớ cả lớp đọc thầm ghi nhớ.



-HS nêu
-HS thực hành

	IV ĐIỀU CHỈNH SAU GIỜ DẠY.
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................




	
	

















































Ngày 25 tháng 9 năm 2021

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THEO NCBH
Dạy học phát triển năng lực, phẩm chất HS, tiếp cận chương trình GDPT mới thông qua môn Toán 5
Bước 1: Xây dựng KHBD minh họa
1. Thảo luận chọn bài dạy, thời gian tiến hành bài dạy lớp thực hiện bài dạy minh họa, GV thực hiện
			Môn: Toán - Lớp 5
			Bài: Khái niệm số thập phân(tiếp theo)
			GV dạy: Nguyễn Thị Duyên
			Thời gian dạy: 30/9/2021
2. Thảo luận xây dựng kế hoạch bài dạy
- Bài học là loại bài: Hình thành kiến thức mới.
-  Yêu cầu cần đạt của bài học:
 	+ Kiến thức, kĩ năng: Nhận biết khái niệm về STP và cấu tạo của STP; biết đọc, viết các STP ở dạng đơn giản.
+ Năng lực: HS mạnh dạn, tự tin khi thực hiện nhiệm vụ học tập và chia sẻ ý kiến; tích cực hoạt động, hợp tác, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề (làm bài tập) nhanh gọn và khoa học, đúng với yêu cầu của đề bài.
+ Phẩm chất: HS chăm chỉ, có ý thức, hứng thú khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Cách KĐ-kết nối: KTBC dưới hình thức chơi trò chơi =>  GV nhận xét, kết nối giới thiệu bài
- Sử dụng phương pháp và phương tiện bài học
+ Phương pháp: quan sát, thực hành, vấn đáp, HĐ nhóm, trò chơi học tập,...
+ Phương tiện: Ti vi, máy tính, máy soi, thước đo, đồ vật để HS thực hành đo.
- Những đơn vị kiến thức trong nội dung bài học: Khái niệm về STP, cấu tạo của STP; đọc, viết các STP ở dạng đơn giản.
- Dự kiến tổ chức hoạt động dạy học:
a. KĐ-kết nối - KĐ 
Cho HS chơi trò chơi để KT kiến thức về khái niệm STP đã học =>  GV nhận xét, kết nối giới thiệu bài.
b. Hình thành kiến thức 
* Giới thiệu khái niệm về số thập phận 
- Cho 3 HS lên đo và ghi lại số đo các đồ vật có số đo là m và dm;  m, dm và cm ;  mm.
- GV đưa lên màn hình bảng kẻ sẵn như trong phần bài học (chưa ghi số liệu).
- HS báo cáo KQ đo - GV đưa số liệu vào trong bảng và hỏi:
 	? Dòng 1 có mấy mét và mấy đề- xi- mét?
- GV yêu cầu HS viết 1 m 2 dm thành số đo có 1 đơn vị đo là mét. 
- Gọi HS đọc kết quả - GV ghi bảng và giới thiệu như SGK - Cho HS nhắc lại.
? Dòng 2 có mấy m và mấy cm? Dòng 3 có mấy mm?
- Yêu cầu HS viết  hai số đo trên về số đo có đơn vị là mét (bc)-HS giải thích cách làm.
=> GV kết luận: các số 1,2 ; 1,23 ; 0,473 cũng là các số thập phân. 
* Cấu tạo của số thập phân.
- GV viết lại trên bảng: Số thập phân 1,23 đọc là một phẩy hai mươi ba- HS đọc.
- Cho HS nêu nhận xét về đặc điểm của số thập phân?
=> GV kết luận
- GV viết bảng số thập phân 90,638. - Gọi HS đọc STP, xác định phần nguyên và phần thập phân ( bc).
- HS mang bảng lên chia sẻ => GV NX, KL.
- HS nêu STP gồm mấy phần ? Là những phần nào?
=> GV NX, chốt nd ghi nhớ - HS đọc
-  HS so sánh STP với STN và hỗn số - GV nhận xét.
- Cho HS lấy VD số thập phân ( bc)- đọc và nêu cấu tạo STP vừa viết.
c. Luyện tập, thực hành 
* Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài, cho HS đọc( nhóm đôi, theo dãy).
- YC HS nêu phần nguyên và phần thập phân của các số: 206,075 ;  0,307 (đưa lên MH)
? STP gồm có mấy phần? Là những phần nào? Em đọc STP như thế nào?
=> GV chốt KT
* Bài 2: Gọi HS đọc, nêu yêu cầu của bài.
+ Bài tập 2 có mấy yêu cầu?
- Cho HS làm vở - GV soi bài, gọi HS chia sẻ
- HS nêu cách chuyển hỗn số thành số thập phân?
=> GV chốt KT.
d. Củng cố, dặn dò 
Cho HS chơi trò chơi để củng cố KT vừa học, NX tiết học, liên hệ, dặn dò
3. Phân công: đ/c Duyên thực hiện dạy minh họa phát triển đề cương đã thống nhất thành KHBD chi tiết để tiến hành dạy trong buổi sinh hoạt CM cụm liên trường ngày 30/9.
Các đc tổ 4,5 hỗ trợ chuẩn bị tiết dạy.







